
STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ
MÃ SỐ DOANH 

NGHIỆP

GHI 

CHÚ

Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

Thực phẩm chức năng cho trẻ em 

dưới 06 tuổi

1
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A 

(VIỆT NAM)

Centec Tower, 72-74, Đường

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường

Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

0310139770

2
CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON 

NUTRITION (VIỆT NAM)

P.401, Lầu 4 - Tòa nhà

Metropolitan, Số 235, Đường Đồng

Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố

Hồ Chí Minh

0305795720

3
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM

10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh
0300588569

4
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM

DƯƠNG

R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng,

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ

Chí Minh

0304433421

5
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN

XUẤT TÂN ÚC VIỆT 

Lô 60 Đường Số 2, KCN Tân Tạo,

phường Tân Tạo, Thành phố Hồ

Chí Minh

0301860263

6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MAI PHÚ

THÀNH

584 Nguyễn Đình Chiểu, Phường

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
0301449913

7

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN- THỰC

PHẨM THƯƠNG MẠI HOÀNG

KHANG

2A 107A, Tỉnh lộ 10, Ấp 2, Xã Tân

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
0302979310

8 CÔNG TY TNHH BILEJE 
62/36 Trương Công Định, Phường

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0310217274

9
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN

978 Trần Hưng Đạo, Phường An

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
0311470093

10
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG

DOLSURE

109, Tỉnh lộ 9, Ấp 5, xã Bình Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh
0305368158

11

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯƠNG

THỦY

Nhà ở số 39 Khu nhà ở tại phân khu 

18A, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã

Nhà Bè, Thành ph Hồ Chí Minh

0304898593

12
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

Số 10 Đường số 23, Khu phố 2, 

Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0303077611

13 CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA MILK 
Số 65 Nguyễn Du, Phường Sài

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
0312540667

14
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUYÊN

NGHIỆP VIỆT NAM

17/5 Tân Thuận Tây, Phường Tân

Thuận, TP Hồ Chí Minh
0312870062

THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Kèm theo Thông báo số 114/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân Thành phố)

      ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH
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15
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG

MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường

Bến Thành, TP Hồ Chí Minh
0301175691

16

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

SIÊU THỊ AN LẠC

Số 1231, Khu phố 5, Đường Quốc

lộ 1A, Phường An Lạc, TP Hồ Chí

Minh

0301472278

17 CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ 

Số 1/1 Đường Trường Chinh,

phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí

Minh

0312120895

18

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ

CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ PHÂN

PHỐI TỔNG HỢP (TP.HÀ NỘI)

792 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh

Thông, TP Hồ Chí Min.
0102313379-001

19
CÔNG TY TNHH MM MEGA

MARKET (VIỆT NAM)

Khu B, Khu đô thị mới An Phú -

An Khánh, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

0302249586

20
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

ĐÔNG LẠNH KIDO

Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây

Bắc Củ Chi ấp Cây Sộp, Xã Tân An

Hội, TP Hồ Chí Minh

0302901882

21
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN TRỨNG VÀNG 

5/10, đường TTN8, Khu phố 5,

Phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ

Chí Minh

0303769524

22
CÔNG TY TNHH BETAGEN VIỆT

NAM 

Số 561A đường Điện Biên Phủ,

Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí

Minh

0303710270

23
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

PHAN NAM MON TE RO SA

25-27-29 Đường số 5, Cư xá Bình

Thới, Phường Bình Thới, TP Hồ

Chí Minh

0300915907

24
CÔNG TY TNHH HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT

Lầu 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ,

Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh
0312198926

25
CÔNG TY TNHH VIET MISSION

INVESTMENTS LLC

35Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài

Gòn, TP Hồ Chí Minh
0313397949

26
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH

DOANH SUNGELA

12H (Tầng 1) Nguyễn Thị Minh

Khai, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí

Minh

 0313687415

27
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ

SỐ VẠN XUÂN

Lầu 2, Số 8, Hẻm 17/3 Gò Dầu,

Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí

Minh

0314519734

28
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TỰ

NHIÊN 

5 Cao Đức Lân, Phường Bình

Trưng, TP Hồ Chí Minh
0312087253

29
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN ICHIOKA VIETNAM

89 Dương Văn An, Phường Bình

Trưng, TP Hồ Chí Minh,
0313393503

30
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN THẾ GIỚI CỦA ANHANH

26C1.1 Cư xá Điện Lực, khu phố 4,

Trần Não, phường An Khánh, TP

Hồ Chí Minh

0314678195

31 CÔNG TY TNHH BÒ SỮA CỦ CHI 
255 Nguyễn Biểu, Phường Chợ

Quán, TP Hồ Chí Minh
0309268108

32
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DINH

DƯỠNG NUTRIKID VIỆT NAM

32A1 đường Tân Chánh Hiệp 26,

Khu Phố 3, Phường Trung Mỹ Tây,

TP Hồ Chí Minh

0312982552

33 CÔNG TY TNHH HANA GLOBAL 
B21 Đường D1, Phường Đông

Hưng Thuận, TP Hồ Chí Min
0313130737
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34

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN

VIỆT PHÁP

48M/1 Đường Hiệp Thành 44, Khu

phố 3, Phường Tân Thới Hiệp, TP

Hồ Chí Minh

0313319549

35

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

243-257 Đường An Phú Đông 3,

Khu phố 19, Phường An Phú Đông,

TP Hồ Chí Minh

0314028133

36 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION 
256/33A đường Thạnh Xuân 25,

Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh
0314073545

37 CÔNG TY TNHH TUỆ KỲ 
Số 82 Đường số 1, Phường Bình

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0313917612

38 CÔNG TY CỔ PHẦN ZENLUX
69/24 Phạm Phú Thứ, Phường Bảy

Hiền, TP Hồ Chí Minh
0312523950

39 CÔNG TY TNHH BEAN FOOD 
Số 169 Bàu Cát 1, Phường Bảy

Hiền, TP Hồ Chí Minh
0314678910

40
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM NAM VIỆT

34/23 Hoàng Ngọc Phách, phường

Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh
0304904039

41
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM VIỆT Ý

17A Trần Văn Cẩn, phường Phú

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
0304854211

42
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM

QUỐC THÀNH

15/6 Chu Văn An, Phường Phú Thọ

Hòa, TP Hồ Chí Minh
0306035994

43
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

SỮA VIỆT

229/9 Tây Thạnh, Phường Tây

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0307399320

44
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ UFC

242/16/11 Tây Thạnh, Phường Tây

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0311350328

45
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU SỮA TẠ ANH

229/9 Tây Thạnh, Phường Tây

Thạnh, TP Hồ Chí Min
0311455514

46
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN THỰC PHẨM SUNNY

37/1A Đường Bình Quới, Phường

Bình Quới, TP Hồ Chí Minh
0313830947

47
CÔNG TY CỔ PHẦN LADY CARE

VIỆT NAM

285/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường

Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
0311693854

48
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TƯƠI

SÀI GÒN 

48/4 Hồ Biểu Chánh, Phường Phú

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
0314954649

49 CÔNG TY TNHH OTTIMA CHEESE 

Số 47, Đường số 6, Khu phố 5,

Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí

Minh

0313070904

50
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

SUTO

4A Cư xá Việt Thắng, đường Lê

Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP

Hồ Chí Minh

0313781898

51
CÔNG TY TNHH MTV THỰC

PHẨM NGÔ QUYỀN

927/12 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2,

Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh
0313898416

52
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phố 5,

Phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí

Minh

0305327641

53
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

MDGROUP

105/16 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố

11, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí

Minh

0311256420

54
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

363/38/26D Đất Mới, Khu Phố 5,

phường Bình Trị Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh

0312907971

55
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

621/2/14 khu phố 7, Hương Lộ 2,

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

0313158796
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56

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH

NGỌC

131/58 Đường 26 Tháng 03, Khu

phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, TP

Hồ Chí Minh

0313542642

57 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD 
82 Đường số 13, Phường An Lạc,

TP Hồ Chí Minh
0313824485

58 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
128 Đường số 34, Phường An Lạc,

TP Hồ Chí Minh
0314054133

59

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM,

SỮA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HAN

CO

Ấp 5 Tỉnh Lộ 9, Xã Bình Mỹ, TP

Hồ Chí Minh
0302362461

60
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN MINH NGUYỆT

30/2 Ấp 62, Xã Bà Điểm, TP Hồ

Chí Minh
0302713783

61

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM THIÊN ÂN

89/5 Lê Lợi, Ấp 59, Xã Bà Điểm,

TP Hồ Chí Minh
0313120665

62
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC

PHẨM SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC

32 đường Tân Chánh Hiệp 26, Khu

Phố 23, Phường Trung Mỹ Tây, TP

Hồ Chí Minh

0314489286

63
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN LÁ CAM

101/54A3 ấp 4, Xã Bình Hưng, TP

Hồ Chí Minh
0315311538

64
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA

VITADAIRY VIỆT NAM

Tầng 5, Số 37 Tôn Đức Thắng,

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ

Chí Minh

3702652869

65

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI

TRƯỜNG SƠN

68/8 Lữ Gia, Cư Xá Lữ Gia,Phường

Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh
0311036601

66
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ

DỊCH VỤ HÀNG HẢI

106 - 112 Đồng Văn Cống, Phường

Cát Lái, TP Hồ Chí Minh
0304184415

67
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DƯỢC PHẨM THUẬN HÓA

47 Lam Sơn, Phường Đức Nhuận,

TP Hồ Chí Minh
0302817165

68
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

AIWADO

Lầu 9, tòa nhà Centre Point, Số 106

Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

0316206857

69
CÔNG TY TNHH WANG

CORPORATION

Agritech Building, Số B7, Khu Dân

Cư Tân Thuận Nam, Đường Cao

Thị Chính, Phường Phú Thuận, TP

Hồ Chí Minh

0316553508

70

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU

HẠN 888 THỰC PHẨM VÀ DƯỢC

MỸ PHẨM CAO CẤP USA

Số 15 Đường 24A, Phường Bình

Trưng, TP Hồ Chí Minh
0314184799

71
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI DAPICO

413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phố 5,

phường Bình Trị Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh

0312887299

72
CÔNG TY CỔ PHẦN MHD

PHARMA

Số 9B8-C9 Đường số 10, Khu dân

cư Dương Hồng Garden House, Xã

Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh

0311203203

73
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD

GROUP

57 Nguyễn Ngọc Phương, Phường

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí

Minh

0315018018

74
CÔNG TY TNHH THASCO

INTERNATIONAL

19 Bàu Cát 3, Phường Tân Bình,

TP Hồ Chí Minh
0315165654
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75
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

NUTRI MIỀN NAM

H62 Dương Thị Giang, phường

Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ

Chí Minh

0311711172

76
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN HIỆP THUẬN PHÁT 

3d Trần Phú, Phường Chợ Quán,

TP Hồ Chí Minh
0316257322

77
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE

VÀNG BIOCO

L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom

Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

0314375289

78 CÔNG TY TNHH INTERSHOP 
272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường

Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh
0312354572

79
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ AN DƯỢC

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-

119 Lý Chính Thắng, Phường Xuân

Hòa, TP Hồ Chí Minh

0313925846

80
CÔNG TY TNHH PENTAVITE VIỆT

NAM

Tầng 46, Toà Nhà Bitexco

Financial, Số 2 Hải Triều, Phường

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

0316840823

81

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH (YTECO)

181 Đường Nguyễn Đình Chiểu,

Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh
0302366480

82
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG

38 Đường số 36, Phường Tân

Hưng, TP Hồ Chí Minh
0302012749

83
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH

DƯỠNG ORGALIFE

Số 46 Đường 77, phường Tân

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
0313004274

84
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

LIÊN HỢP

480C Nguyễn Thị Thập, Phường

Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
0307102107

85 CÔNG TY TNHH SUNSHINE CARE 
Tầng 9, 177 Hai Bà Trưng, Phường

Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh
0303543527

86
CÔNG TY CỔ PHẦN SCHOOL

NUTRITION METAMILK

Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân

Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh
0317775020

87
CÔNG TY TNHH MEGA

LIFESCIENCES (VIỆT NAM)

Tòa nhà E-Town, số 364 Cộng Hòa, 

Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0302125855

88
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA

USA

Lô B1-10, Đường D2, Khu công

nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu T,

Xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh

0310976553

89
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN THANH 

NGUYÊN

Số 310/25 Đường TX 25, KP. 2, 

Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh
0314259412

90 CÔNG TY TNHH TH NUTRILIFE

190B Đường Hồ Văn Long, Khu 

phố 1, Phường Bình Tân, TP Hồ 

Chí Minh

0317959194

91 CÔNG TY TNHH V H C T

135 đường số 2B - Khu dân cư 

Vĩnh Lộc, Khu phố 18, Phường 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

0312249803

92
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

DƯỢC FIDIMILK

Lô Số 2 Đường Số 7, Khu công 

nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0109109686

93
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

104/20 Mai Thị Lựu, Phường Tân 

Định, TP Hồ Chí Minh
0313052278

94

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

KIÊN THƯ

17A Trần Văn Cẩn, Phường Phú 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0313729506

95
CÔNG TY TNHH RED WOLF 

GLOBAL

Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường 

Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
0314171768
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96
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

Số 02, đường 430, ấp 1, Xã Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh
0301279563

97
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ FD

10/14/30 đường số 7, khu phố 2, 

Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh
0316305199

98
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

FOOD

Lô C24 – 24B/II, C25/II, Đường 

2F, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, 

Ấp 59 phường Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0302994301

99 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK
52D Trần Thủ Độ, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
0304426738

100
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

Số nhà 27A, Đường số 27, phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0318233359

101

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM TM HK MILK 

GROUP

16/37 Đường Số 9, Phường Bình 

Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh
0317373459-002

102
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

114/20 Đường số 18, phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0316528036

103

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

Lô Số 9 Đường Nước Lên, Khu 

công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân 

Tạo, TP Hồ Chí Minh

0317644797

104
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

1366/9/3 Quốc Lộ 1A, Phường 

Thới An, TP Hồ Chí Minh
0317651152

105
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

160/43 Phan Huy Ích, Phường An 

Hội Tây, TP Hồ Chí Minh
0317419689

106 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
586 Lê Thị Riêng, khu phố 6, 

Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh
0312227221

107

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

GLOBAL PHARMA

Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, 

Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh
0317337027

108

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ DINH DƯỠNG QUỐC TẾ 

BINO

23/104 Đường TTN18, khu phố 4, 

Phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ 

Chí Minh

0110665825-001

109
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA ASIA

207 Nhị Bình 3, Xã Đông Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
0315886127

110
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM

112/11 - 112/13 đường Nguyễn 

Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP 

Hồ Chí Minh

0316964191

111
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA

150/21 Nguyễn Hữu Dật, phường 

Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0313558667

112 CÔNG TY TNHH HALOFA
4B Đường 162, Ấp 5, xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0318264685

113 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER

13/4 Ao Đôi, Khu phố 10, phường 

Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0314296414

114
CÔNG TY TNHH DƯỢC THIÊN ÂN 

PHARMA

Số 231-233 Lê Thánh Tôn phường 

Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh
0318501907

115
CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN 

ANH

30 Đường số 25A, Phường An Lạc, 

TP Hồ Chí Minh
0307165097
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116
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

HTC PHARMA - CHI NHÁNH SỐ 1

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

 0110716981-002

117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT LIFES FOOD

4/3A-3B Trần Văn Mười, Xã Xuân 

Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh
0311862118

118

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU RONO 

NUTRITION - CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Căn A3-017 tầng 01, Block A3 khu 

căn hộ Green Town, số 99 Đường 

số 1, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh

0901156362-001

119
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

30 Đường số 36, Phường An Lạc, 

TP Hồ Chí Minhh
0305464380

120
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

52/23 Đường số 8, Phường Bình 

Hưng Hòa, TP Hồ Chí Min
0304729041

121

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

525/2 Quang Trung, phường Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
0302588155

122

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG GREEN 

VIỆT NAM

104/23 Đường số 18, Phường Bình 

Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh
0109270318-001

123 CÔNG TY TNHH NATTO SURE
68/5 Đường số 47, Ấp Tiền 2, Xã 

Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
0317166501

124

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

VI TA

37/36 Hồ Văn Long phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
0310577407

125
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM ANH KIM

Lô III-1B, Đường số 1, Nhóm CN 

III, KCN Tân Bình, phường Tây 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh

0307154507

126 CÔNG TY TNHH SỮA BIOFOODS
99 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn 

Nhất, TP Hồ Chí Minh
0318176848

127
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ATOKO PHARMAR

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà 

Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP 

Hồ Chí Minh

0108476404

128

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

SONG BẢO

13 Nguyễn Xuân Khoát, Phường 

Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh
0310913391

129 CÔNG TY TNHH AU SUNSHINE
94A4 Phùng Văn Cung, Phường 

Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh
0317357400

130 CÔNG TY TNHH PS DISTRIBUTION
Số 34, Đường Đào Trí, Phường Phú 

Thuận, TP Hồ Chí Minh
0313398004

131
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKID VIỆT NAM

Số F2/40 Đường Liên Ấp 2-6, Ấp 

6, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh
1301043658

132 CÔNG TY TNHH HYPERION

31/7 đường số 5, Khu phố 59, 

Phường Linh Xuân, TP Hồ Chí 

Minh

0314749488

133 CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA
79 Đường A4, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0317853695

134 CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM

Cửa hàng số E2.05, Đường nội khu 

Khối E, Khu dân cư Phú Mỹ Hưng 

– Midtown (Lô M6), Phường Tân 

Mỹ, TP Hồ Chí Minh

0317487294
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135
CÔNG TY TNHH LOTTE VINA 

INTERNATIONAL

Tầng 3, Tòa nhà Beautiful Sài Gòn, 

số 02 đường Nguyễn Khắc 

Viện,Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí 

Minh

0306168401

136 CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA
86/5 Thích Quảng Đức, Phường 

Phú Nhuận, TP Hồ Chí Min
0306288963

137
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM MD

59/46A, ấp 6, Xã Bà Điểm, TP Hồ 

Chí Minh
0313891964

138
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI WECARES

31 Lê Thị Nghiên, Ấp 5,  xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
0316407708

139
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NUTIFOOD

Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng 

Diệu, Phường Khánh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0301951270

140
CÔNG TY TNHH DANONE VIỆT 

NAM

L21.03, Tầng 21, Tháp A, Số 15, 

Đường Trần Bạch Đằng Phường An 

Khánh Thành phố Hồ Chí Minh

0317802066

141
CÔNG TY TNHH NATURE FOOD 

HCM

Số 80, Đường 449, phường Tăng 

Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
0319159210

142
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

Y HỌC QUỐC TẾ FRAMIL

Số 12, Đường số 27, Phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
0317841587

143
CÔNG TY TNHH VINMIK VIỆT 

NAM

Số 35 Đường NI, KDC Phát triển 

Đô Thị Tân Bình, Khu phố Tân 

Phước, Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3703325871

144
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA

479/27/13 Đường Tân Thới Hiệp 7, 

Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0315771542

145
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE

128 đường số 34, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0315834834

146
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DHA VIỆT NAM

29/1A, Đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 

Đồng An 1, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3702784093

147
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG FRANCI VIỆT NAM

Tầng 2, 2F Building, số 12, Đường 

số 27, Phường An Lạc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0316461092

148
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ NEW YORK MILK.USA

Tầng 17, 72 Lê Thánh Tôn, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
0316310417

149
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

AT GROUP

Số nhà 313, Đường Phan Đăng 

Lưu, Tổ 45, Khu phố 6, Phường 

Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh

3703284872

150
CÔNG TY TNHH MAISON 

NUTRITION

Số nhà 084, Đường Balăngxi, Khu 

Phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3703377206

151
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

150/21 Nguyễn Hữu Dật,  phường 

Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh
0314476865

152
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

363/38/26D Bình Trị Đông, khu 

phố 5,  phường Bình Trị Đông A, 

TP Hồ Chí Minh

0316049837
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153
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

M&B FOODS

26/7A, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã 

Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Min
0317431767-001

154
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

LUCKY WAY

1641/3b khu phố 13, đường An Phú 

Đông, Phường An Phú Đông, TP 

Hồ Chí Minh,

0318722222

155
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

17 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 4,  

phường Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0314372418

156 CÔNG TY TNHH MEDPACK PLUS

Lầu 7, Tòa nhà HP, số 60 đường 

Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân 

Định, TP Hồ Chí Minh

0314321741

157
CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT 

NAM

Lô I–8–2, Đường D8, Khu Công 

nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, 

TP Hồ Chí Minh

0312233458

158
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

SAKURA

28 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
0314034426

159
CÔNG TY TNHH GREENWISE 

INTERNATIONAL

Lầu 46, Bitexco Financial Tower, 

số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0316948591

160
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AN KHANG PHARMA

128 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
0314587300

161
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG

232 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
0316492608

162
CÔNG TY CỔ PHẦN PROHEALTH 

MIỀN NAM

Số 40 Đường 817A Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí 

Minh

0317460172

163

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SINH 

PHẨM NAM VIỆT

Số 3 đường Nguyễn Cơ Thạch, 

Phường An Khánh, TP Hồ Chí 

Minh

0314701454

164 CÔNG TY TNHH NUTRILAVIE
Số 02 Đường D19, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh
0316291700

165
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC PHẨM HC

B33-B34 Đường 410, KDC SA CA 

Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước 

Long, TP Hồ Chí Minh

0315429868

166 CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
66 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
0313450007

167
CÔNG TY TNHH SUNDAY 

NATURAL VIỆT NAM

L18-11-13, Tầng 18, Vincom 

Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh 

Tôn, phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0318202343

168
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN 

TIẾN

Số 1D Phổ Quang, phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0303549039

169

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH 

DƯƠNG

Lô E3, E4 Khu công nghiệp Mỹ 

Phước, phường Bến Cát, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3700521162

170
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU

74/18 Trương Quốc Dung, phường 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0316233057

171 CÔNG TY TNHH VIVA CARE

P07-03.OT06, Tòa Park 7 

Vinhomes Central Park, 720A Điện 

Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0317262050
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172 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapre, 

phường Bình Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3700303206

173
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 

LÊ MÂY VIỆT NAM

9-9A Nơ Trang Long, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
0317550965

174
CÔNG TY TNHH 

FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Khu phố Bình Đức 1, phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
3700229344

175
CÔNG TY TNHH OPTIBAC 

PROBIOTICS (VIETNAM)

108/44A1 Trần Quang Diệu, 

phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0317904156

176
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU CÁT 

LÂM

108/1 Ngô Quyền, phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh
0319060099

177
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

MÂY B

138/9 Trường Chinh, khu phố 1, 

phường Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0318949872

178
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

NASE

884 Lạc Long Quân, phường Tân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0315408441

179

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

12 Nguyễn Hiền, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0301140748 

180 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU HƯNG
SS6 Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0304628149

181
CÔNG TY CỔ PHẦN  KHÁC BIỆT 

LÀ TẤT CẢ

Tầng 9 Tòa nhà K&M Tower, Số 

33 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

0317277191

182
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VIỆT ÚC

48B Đặng Dung, phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0312779568

183
CÔNG TY TNHH VE PHARMA 

VIỆT NAM

Tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0315213731
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